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2. Hướng dẫn khai thuế điện tử qua mạng 
với hộ kinh doanh thông thường

	■Bước 1: Truy cập trang https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn chọn 
“Cá nhân”.

	■Hệ thống sẽ chuyển hướng về website https://canhan.gdt.gov.vn/, 
người nộp thuế chọn “Đăng nhập”.
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Người nộp thuế chọn “Đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử”:

Người nộp thuế chọn loại tờ khai 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá 
nhân kinh doanh (TT40/2021) và nhấn “Tiếp tục”

	■Bước 2: Nhập mã số thuế hộ kinh doanh và mã xác nhận.

	■Bước 3: Nhập mật khẩu đăng nhập và nhấn “Đăng nhập”.

	■Bước 4: Chọn tab “Khai thuế” → nhấn chọn “Khai thuế CNKD” để 
bắt đầu kê khai thuế điện tử cho hộ kinh doanh.
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Hệ thống hiển thị các tùy chọn của tờ khai như sau:

	▶Chi cục Thuế khu vực và Đội Thuế: hệ thống hiển thị theo thông 
tin đăng ký thuế của người nộp thuế

	▶Loại tờ khai: Chọn Tờ khai chính thức hoặc Tờ khai bổ sung

	▶Hình thức kê khai: Các hình thức kê khai gồm Năm/Quý/Tháng/
Từng lần phát sinh. 

→ Hình thức kê khai Năm: Áp dụng cho 2 đối tượng: Nộp thuế 
theo phương pháp khoán/Ch uyển đổi phương pháp tính thuế.
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Người nộp thuế thực hiện kê khai các chỉ tiêu của tờ khai 01/CNKD:

Phần thông tin chung:

	▶Chỉ tiêu [01]: Hiển thị theo kỳ khai thuế đã chọn ở Bước 4

	▶Chỉ tiêu [02] và [03]: Hiển thị theo thông tin tờ khai chính thức 
hoặc bổ sung đã chọn ở Bước 4

	▶Chỉ tiêu [04], [05], [06], [07]: Hiển thị theo thông tin người nộp 
thuế đã đăng ký trên hệ thống thuế

	▶Chỉ tiêu [08]: Chọn ngành nghề kinh doanh

	▶Chỉ tiêu [08a]: Chỉ đánh dấu khi thông tin tại chỉ tiêu [08] có thay 
đổi so với lần khai trước liền kề.

→ Hình thức kê khai Tháng/Quý: Áp dụng cho 2 đối tượng: Nộp 
thuế theo phương pháp kê khai/Hộ kinh doanh trong lĩnh vực 
ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận 
của cơ quan chức năng.

→ Hình thức kê khai Từng lần phát sinh: Áp dụng cho đối tượng: 
Nộp thuế theo từng lần phát sinh

	▶Sau khi chọn hình thức kê khai, người nộp thuế chọn quý/tháng 
thực hiện kê khai.

	■Bước 5: Màn hình sẽ hiển thị thông tin tờ khai 01/CNKD, người 
nộp thuế tích chọn lựa chọn phù hợp (các trường hợp áp dụng 
được nêu ở Bước 4).
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	▶Chỉ tiêu [09] đến chỉ tiêu [27]: Người nộp thuế kê khai các thông 
tin chung như diện tích kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, địa chỉ 
cư trú,...

Riêng chỉ tiêu [12a]: Chỉ đánh dấu khi thông tin tại chỉ tiêu [12b], [12c], 
[12d], [12đ] có thay đổi so với lần khai trước liền kề.

Phần A - Kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá 
nhân (TNCN):

Người nộp thuế kê khai doanh thu ứng với ngành nghề cụ thể. 

Lưu ý: 

+ Hộ khoán: kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng 
trong năm

+ Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh: kê khai 
doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lần phát sinh

+ Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc 
tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay thì kê doanh thu, sản lượng 
theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ tháng hoặc quý.

Phần B - Kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
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Nếu trong kỳ có phát sinh bán hàng hóa chịu thuế TTĐB thì người 
nộp thuế khai thông tin hàng hóa, đơn vị tính và doanh thu tính thuế 
TTĐB → Hệ thống tự hiển thị thuế suất thuế TTĐB tương ứng của 
hàng hóa đã chọn và số thuế TTĐB phát sinh.

Phần C - Kê khai thuế/phí bảo vệ môi trường hoặc thuế tài nguyên

Người nộp thuế chỉ kê khai Phần C trong trường hợp được phép khai 
thác tài nguyên khoáng sản.

	■Bước 6: Sau khi người nộp thuế kiểm tra lại các thông tin đã kê 
khai trên tờ khai 01/CNKD thì nhấn vào tab “Thêm phụ lục” để kê 
khai các phụ lục kèm theo tờ khai (nếu có) 
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	▶PL 142/2024/Qh15 - 174/2024/QH15 - Phụ lục giảm thuế GTGT: 
người nộp thuế tích chọn nếu trong kỳ có phát sinh mua bán 
hàng hóa được giảm thuế GTGT (Trừ trường hợp ở Bước 4 chọn 
hình thức kê khai là Năm).

	▶PL01-2/BK-HĐKD - BẢNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 
KỲ CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH: Kê khai phụ 
lục này trong trường hợp hộ kinh doanh khai thuế theo phương 
pháp kê khai (Ở Bước 4 chọn hình thức kê khai là Tháng/Quý).
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Phụ lục 

BẢNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KỲ CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH 

(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) 

[01] Kỳ tính thuế: [01a] Tháng ............... năm ...................... 

 [01b] Quý ...... năm ........ (Từ tháng ……/…… đến tháng 
……/……) 

[02] Lần đầu: □  [03] Bổ sung lần thứ:.... 

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………………….. 

[05] Mã số thuế:  

I. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

Vật liệu, dụng cụ, 
sản phẩm, hàng hóa/ 

Nhóm hàng hóa 

Đơn vị tính của 
vật liệu, dụng 
cụ, sản phẩm, 

hàng hóa 

Số dư đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 

Hàng hóa A/ Nhóm 
hàng hóa X          

Sản phẩm B/ Nhóm 
sản phẩm Y          

……..          

Tổng cộng [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 

II. CHI PHÍ QUẢN LÝ 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền 

Chi phí nhân công [24]  

Chi phí điện [25]  

Chi phí nước [26]  

Chi phí viễn thông [27]  

Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh [28]  

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ,...) [29]  

Chi phí khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản 
cố định, thuê ngoài khác,...) [30]  

Tổng cộng [31]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

Họ và tên: ................................ 

Chứng chỉ hành nghề số: ......... 

………., ngày ... tháng ... năm .…. 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử) 

 
 	■Bước 7: Sau khi hoàn thành kê khai tờ khai 01/CNKD và phụ lục 

(nếu có), người nộp thuế nhấn “Hoàn thành kê khai” để nộp 
tờ khai

Chú ý: Hộ, cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh 
với tổ chức thì tổ chức khai thay kèm Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng 
kê chi tiết hộ, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-1/BK-CNKD và không 
phải khai các chỉ tiêu từ [04] đến [18].


